
Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131075 Băng cuộn
Băng cuộn 

7cm x 1.2m
1,2m x 0,07m  Cuộn 

20 

cuộn/gói
BC/ BC5

170000003

/PCBA-NĐ

Công ty 

TNHH 

Đầu tư và 

Thương 

mại An 

Lành

Việt Nam           68.354 550                37.594.700           

2 PP2400131088

Bông viên tiêm 

thuốc chưa tiệt 

trùng

Bông viên y tế 

100g

Đường kính 2cm,

 100g/túi, 100% bông xơ tự 

nhiên

Kg 100g/gói
BHN/

BHNV

180000006

/PCBA-NĐ

Công ty 

TNHH 

Đầu tư và 

Thương 

mại An 

Lành

Việt Nam                  52 135.000         7.020.000             

Tổng Cộng: 02 mặt hàng 44.614.700           

PHỤ LỤC 1.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131116 Dây thở oxy
Dây thở oxy 

qua mũi

2 nhánh các cỡ, bằng nhựa 

PVC y tế
Dây

200 

dây/thùng

Child/Adul

t

 

230002461

/PCBB-

HCM 

Bonree 

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc           34.797               3.815           132.750.555 

2 PP2400131117 Dây thở Oxy
Dây thở oxy 

qua mũi

2 nhánh các số (có dây cho 

trẻ sơ sinh). Dây dẫn có 

chiều dài 2m, chất liệu nhựa 

PVC nguyên sinh không 

chứa DEHP. Tiêu chuẩn ISO 

13485.

Dây
200 

dây/thùng
Child

 

230002461

/PCBB-

HCM 

Bonree 

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc             5.286               3.815             20.166.090 

3 PP2400131268

Bộ xông khí 

dung người lớn, 

trẻ em

Mặt nạ xông 

khí dung
Có dây và bầu đựng thuốc Bộ

100 

cái/thùng

EC220101

02

EC220101

03

EC220101

04

240000217

/PCBB-

HCM

Guangdong 

 Ecan 

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc             1.479               9.650             14.272.350 

Tổng Cộng: 03 mặt hàng 167.188.995         

PHỤ LỤC 2.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH y tế Bình Minh

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131136 Sonde dạ dày
Sonde dạ dày 

các số

Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. 

Dây dẫn được sản xuất từ 

chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh.Tiêu chuẩn  ISO 13485.

Cái
Túi 

1 cái

HTD1005; 

HTD1006; 

HTD1008; 

HTD1010; 

HTD1012; 

HTD1014; 

HTD1016; 

HTD1018

180000024

/PCBA-NA

Hitec 

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc             3.161               2.990               9.451.390 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 9.451.390             

PHỤ LỤC 3.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131493 Kẹp rốn

Kẹp rốn trẻ sơ 

sinh 

TANAPHAR

Chất liệu bằng nhựa, tiệt 

trùng
 Cái 

Túi 01 cái,

50 cái/ 

hộp,

20 hộp/ 

kiện

KR.TNP

180000114

/PBCA - 

HN

Công ty 

Cổ phần 

Tanaphar

Việt Nam           16.035                  961             15.409.635 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 15.409.635           

PHỤ LỤC 4.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131149
Túi đựng nước 

tiểu
Túi nước tiểu

Chất liệu bằng nhựa. Thể 

tích 2000ml
Cái Bì/1 cái

1400704

Urine Bag

HSCB

230000017

/PCBA-BĐ

 Zhejiang 

Renon 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd 

 Trung 

Quốc 
          21.135 3.900             82.426.500           

2 PP2400131277

Mask thở khí 

dung người lớn, 

trẻ em

Mặt nạ xông 

khí dung  (sơ 

sinh, trẻ em, 

người lớn)

Chất liệu polymer Cái Bì/1 cái

Mask1

Nebulizer 

Mask

HSCB

230000019

/PCBB-BĐ

 Taizhou 

Kangjian 

Medical 

Equipment 

Co.,Ltd. 

 Trung 

Quốc 
            2.005 9.900             19.849.500           

Tổng Cộng: 02 mặt hàng 102.276.000         

PHỤ LỤC 5.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131291
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng

﻿Găng tay phẫu 

thuật có bột 

tiệt trùng hiệu 

GPT Gloves

Chất liệu cao su, tiệt trùng, 

có bột, các số 6,5; 7; 7,5; 8 

dài ≥ 275mm

Đôi
﻿1 đôi/ gói 

50 đôi/ hộp

﻿GPTGLO

VES

﻿230002963

/PCBB-

HCM

Công Ty 

TNHH 

Công 

Nghệ Y Tế 

I-Med

Việt Nam 239.583        2.599                       622.676.217 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 622.676.217         

PHỤ LỤC 6.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131181 Chỉ silk 3/0 Silk 3/0
Chiều dài chỉ 75cm, kim tam 

giác, 3/8C, kim dài 26 mm
Tép

12 tép/

hộp

 

SK30F042

6 

230000600

/

PCBB-HN

Shandong 

Haidike
Trung Quốc             1.900               8.900             16.910.000 

2 PP2400131334
Nẹp chống xoay 

dài

Nẹp chống 

xoay dài

Chất liệu: Vải cotton, vải 

không dệt, vải có lỗ thoáng 

khí, vải tricot. Khóa Velcro, 

nẹp hợp kim nhôm.

Cái
1 cái/

gói

 GIAHU 

022 

170002779

/

PCBA-

HCM

Công ty 

TNHH 

Một thành 

viên Gia 

Hưng Vi 

Na

Việt Nam                175           185.000             32.375.000 

3 PP2400131437 Ống nghiệm 

Ống nghiệm 

EDTA K2 

VMA 2ml

Có chứa chất chống đông 

EDTA
Ống

2.400 Ống/

Thùng
 V6020521 

230001106

/

PCBA-

HCM

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam           94.930                  503             47.749.790 

4 PP2400131439
Ống nghiệm 

EDTA 

Ống nghiệm 

EDTA K2 

VMA 2ml

Thể tích lấy mẫu: 2ml, nắp 

xanh dương, mous thấp. * 

Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA). chịu được lực quay 

ly tâm gia tốc 3.000 

vòng/phút trong  thời gian 5 

đến 10 phút. * Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Ống
2.400 Ống/

Thùng
 V6020521 

230001106

/

PCBA-

HCM

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam         327.380                  503           164.672.140 

Tổng Cộng: 04 mặt hàng 261.706.930         

PHỤ LỤC 7.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131047

Bơm sử dụng để 

bơm thức ăn cho 

người bệnh 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha cho 

ăn (50ml)

Bằng nhựa có nắp đậy, 50ml. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 

13485

Cái Túi 1 cái
BNBT.50C

A

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           16.935               2.850             48.264.750 

2 PP2400131048

Bơm sử dụng để 

bơm thức ăn cho 

người bệnh

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha cho 

ăn (50ml)

 Chất liệu nhựa, 50ml, không 

chứa độc tố DEHP.
Cái Túi 1 cái

BNBT.50C

A

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc             1.136               2.850               3.237.600 

3 PP2400131049
Bơm tiêm nhựa 

50ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

không kim 

(50ml)

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 

50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp 

vừa kim tiêm các số. Pít tông 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn ISO 

13485.

Cái Túi 1 cái
BNBT.50

DT

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc             6.350               2.800             17.780.000 

4 PP2400131050
Bơm tiêm nhựa 

50ml 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

không kim 

(50ml)

Thể tích 50ml Cái Túi 1 cái
BNBT.50

DT

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc             1.740               2.800               4.872.000 

5 PP2400131058
Bơm tiêm nhựa 

1ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (1ml)

Bơm tiêm nhựa 1ml, có lắp 

sẵn kim, cỡ kim 26Gx1/2''; 

gioăng có núm bơm hết hành 

trình giúp tiêm hết thuốc, 

không chứa độc tố DEHP. 

Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái Túi 1 cái
BNBT.1.2

6.12

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           67.600                  480             32.448.000 

PHỤ LỤC 8.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

6 PP2400131059
Bơm tiêm nhựa 

1ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (1ml)

Bơm tiêm nhựa 1ml, có lắp 

sẵn kim, cỡ kim 26Gx1/2''; 

không chứa độc tố DEHP. 

Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái Túi 1 cái
BNBT.1.2

6.12

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           55.650                  480             26.712.000 

7 PP2400131060
Bơm tiêm nhựa 

1ml 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (1ml)

Thể tích 1ml + kim Cái Túi 1 cái

BNBT.1.x

x.x

BNBT.1.x

x.xx

BNBT.1.x

x.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           98.457                  480             47.259.360 

8 PP2400131061
Bơm tiêm nhựa 

3ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (3ml)

 Bơm tiêm nhựa 3ml + kim, 

cỡ kim 23G; 25G, đầu kim 

sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 

đậy. Pít tông có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng, 

không chứa độc tố DEHP. 

Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái Túi 1 cái

BNBT.3.x

x.x

BNBT.3.x

x.xx

BNBT.3.x

x.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           85.696                  490             41.991.040 

9 PP2400131062
Bơm tiêm nhựa 

3ml 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (3ml)

Thể tích 3ml + kim Cái Túi 1 cái

BNBT.3.x

x.x

BNBT.3.x

x.xx

BNBT.3.x

x.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           93.632                  490             45.879.680 

10 PP2400131063
Bơm tiêm nhựa 

5ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (5ml)

Bơm tiêm nhựa 5ml, có lắp 

sẵn kim, cỡ kim 23G; 25G, 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh 

có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn ISO 

13485.

Cái Túi 1 cái

BNBT.5.x

x.x

BNBT.5.x

x.xx

BNBT.5.x

x.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc      1.796.477                  498           894.645.546 

11 PP2400131064
Bơm tiêm nhựa 

5ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (5ml)

 Thể tích 5ml + kim Cái Túi 1 cái

BNBT.5.x

x.x

BNBT.5.x

x.xx

BNBT.5.x

x.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc         779.481                  498           388.181.538 



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

12 PP2400131065
Bơm tiêm nhựa 

10ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

(10ml)

 Bơm tiêm nhựa 10ml, có lắp 

sẵn kim, cỡ kim 23G; 25G, 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh 

có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn ISO 

13485.

Cái Túi 1 cái

BNBT.10.

xx.x

BNBT.10.

xx.xx

BNBT.10.

xx.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc         960.278                  750           720.208.500 

13 PP2400131066
Bơm tiêm nhựa 

10ml 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

(10ml)

Thể tích 10ml + kim Cái Túi 1 cái

BNBT.10.

xx.x

BNBT.10.

xx.xx

BNBT.10.

xx.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc         157.015                  750           117.761.250 

14 PP2400131067
Bơm tiêm nhựa 

20ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

(20ml)

 Chất liệu nhựa 20ml, cỡ kim 

23G; 25G. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485

Cái Túi 1 cái

BNBT.20.

xx.x

BNBT.20.

xx.xx

BNBT.20.

xx.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc         139.654               1.200           167.584.800 

15 PP2400131068
Bơm tiêm nhựa 

20ml 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha 

(20ml)

Thể tích 20ml Cái Túi 1 cái

BNBT.20.

xx.x

BNBT.20.

xx.xx

BNBT.20.

xx.xxx

230001758

/PCBB-HN

Changzhou 

 Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Trung Quốc           22.956               1.200             27.547.200 

16 PP2400131234

Kim bướm 

Venofix hoặc 

tương đương 

Bộ kim cánh 

bướm

"25G: 0,5x15mm; 

23G: 0,65x20mm;

L: 300mm"

Cây Túi 1 cây

BNKCB.x

x.x

BNKCB.x

x.xx

BNKCB.x

x.xxx

230001757

/PCBB-HN

Shandong 

Yiguang 

Medical 

Instruments 

 Co., Ltd

Trung Quốc             5.550                  760               4.218.000 

Tổng Cộng: 16 mặt hàng 2.588.591.264      



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN PHÚ VNM

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131425
Lọ nước tiểu vô 

trùng 

Lọ đựng mẫu 

50ml, nắp đỏ, 

có nhãn, tiệt 

trùng

Thể tích 50ml ±10%, vô 

trùng. Chất liệu: nhựa. 1 

cái/gói

Cái  01 cái/ túi 
LOBP_ĐV

T

 

220001332

/PCBA-HN

Công ty 

CP Đất 

Việt Thành

Việt Nam             1.000               1.365               1.365.000 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 1.365.000             

PHỤ LỤC 9.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131083 Băng thun 3 móc

BĂNG THUN 

3 móc 10cm x 

4,5m

10cm x 4m (không tính độ 

giãn)
Cuộn Gói 1 cuộn

ELASTIC 

BANDAG

E 

190000001

/PCBA-ĐL

Anji 

Hongde
Trung Quốc                800             10.000               8.000.000 

2 PP2400131180 Chỉ silk 3/0

Chỉ phẩu thuật 

có kim Silk 

braided suture 

3/0, dài 75cm, 

kim tròn 

26mm, 1/2C

Chiều dài chỉ 75cm (30"), 

kim tròn, 1/2C, kim dài 

26mm

Tép Hộp 12 tép
SILK/ SK-

3026

16306NK/

BYT-TB-

CT

HuaiYin 

Medical
Trung Quốc             2.352               8.800             20.697.600 

3 PP2400131305
Giấy điện tim 6 

cần

Giấy điện tim 

dạng cuộn 

(112mm x27m)

 112mm x27m. Tương thích 

với máy ME6P
Cuộn Gói 1 cuộn

ECG 

PAPER

230000005

/PCBA-ĐL
Tianjin Trung Quốc                  40             25.000               1.000.000 

Tổng Cộng: 03 mặt hàng 29.697.600           

PHỤ LỤC 10.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SINH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131429
Ống nghiệm 

nhựa có nắp

Ống nghiệm 

nhựa 5ml PS 

12*75mm, có 

nắp

Bằng nhựa, có nắp đậy  Ống 

"10 

ống/Túi

 500 

ống/Thùng

"

ONGPS_Đ

VT

220001332

/PCBA-HN

Công ty 

Cổ phần 

Đất Việt 

Thành

Việt Nam           77.140 310                23.913.400           

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 23.913.400           

PHỤ LỤC 11.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131089 Bông y tế
Bông hút nước 

y tế (1 kg/gói)

Gói 1kg, thấm nước, 100% 

cotton

- Thành phần chính là 

Cellulose, dùng trong y tế. 

- Độ ẩm (% KL): không quá 

8%

- Tốc độ thấm hút: ≤ 8 giây.

- Không mùi. Bông có màu 

trắng.

- Bông dạng tấm được xếp 

thành hình khối hộp hoặc 

hình trụ.

 Kg 1 kg/gói BYTVT
200000029

/PCBA-NĐ

Công ty 

TNHH 

Anh Phát

Việt Nam             3.530             98.172           346.547.160 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 346.547.160         

PHỤ LỤC 12.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG VIỆT

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131093 Gạc mét y tế
Gạc hút nước 

khổ 0,8m
Chiều rộng tối thiểu 0,7m Mét

500 

mét/kiện
GHN

180000020

/PCBA-

Đna

Công ty 

Cổ phần 

VT và 

TBYT 

Memco

Việt Nam           12.420               3.100 38.502.000 

2 PP2400131095
Gạc phẫu thuật 

bụng

Gạc phẫu 

thuật ổ bụng 

15cm x 60cm 

x 6 lớp vô 

trùng cản 

quang

60cm x 15cm x 6 lớp, có cản 

quang, vô trùng, gói 5 miếng
Miếng

5 

miếng/gói

GPTOB-

MEMCO#

2-25

220000049

/PCBB-

ĐNa

Công ty 

Cổ phần 

VT và 

TBYT 

Memco

Việt Nam           83.620               3.000 250.860.000 

3 PP2400131434
Ống nghiệm 

chống đông

Ống nghiệm 

lấy máu 

Sodium 

Citrate 3,8% 

MPV, nắp 

nhựa

Ống 5ml, chứa Natri citrate Ống
100 

ống/khay

ON-

07:MPV

220000006

/PCBA-NB

Công ty 

Cổ phần 

nhựa y tế 

Việt Nam

Việt Nam           25.400                  595 15.113.000 

4 PP2400131435
Ống nghiệm 

chống đông

Ống nghiệm 

lấy máu 

Sodium 

Citrate 3,8% 

MPV, nắp 

nhựa

Ống 5ml. * Hóa chất bên 

trong là Trisodium Citrate 

3.8%. Chịu được lực quay ly 

tâm gia tốc 3.000 vòng/phút 

trong  thời gian 5 đến10 phút 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Ống
100 

ống/khay

ON-

07:MPV

220000006

/PCBA-NB

Công ty 

Cổ phần 

nhựa y tế 

Việt Nam

Việt Nam           40.640                  595 24.180.800 

Tổng Cộng: 04 mặt hàng 328.655.800         

PHỤ LỤC 13.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131118
Dây thở oxy sơ 

sinh

Dây thở oxy 

hai nhánh 

AMBRUS

2 nhánh, size XS, S Dây 1 dây/gói 85

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Trang thiết 

bị Y tế 

USM 

Healthcare

Việt Nam             1.035 3.950             4.088.250             

Tổng Cộng: 01 mặt hàng 4.088.250             

PHỤ LỤC 14.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131041

Băng keo lụa 

Silk-tape hoặc 

tương đương

Băng dính lụa (2,5 đến 2,54)cm x 5m Cuộn
Hộp 12 

cuộn
BK2.5

170000609

/PCBA-

HCM

Zhejiang 

Bangli
Trung Quốc           13.713               4.400             60.337.200 

2 PP2400131044 Băng keo vải Băng dính lụa 2,5cm x 5m hoặc 1 inch x 5m Cuộn
Hộp 12 

cuộn
BK2.5

170000609

/PCBA-

HCM

Zhejiang 

Bangli
Trung Quốc           25.250               4.400           111.100.000 

3 PP2400131105
Khẩu trang y tế 

tiệt trùng

Khẩu trang y 

tế VD tiệt 

trùng

3 lớp, vô khuẩn, gói 1 cái Cái
Bịch 1 cái, 

hộp 50 cái
KT3TT

200001827

/PCBA-

HCM

Vinh Đức Việt Nam           84.476                  530             44.772.280 

Tổng Cộng: 03 mặt hàng 216.209.480         

PHỤ LỤC 15.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 PP2400131423
Lọ đựng nước 

tiểu

Lọ đựng mẫu 

bệnh phẩm PS 

55 ml

Chất liệu bằng nhựa Lọ 100 lọ/bịch
SAC-

NPS00055

220002529

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           38.200                  920             35.144.000 

2 PP2400131427
Lọ đựng bệnh 

phẩm (đờm)

Lọ đựng mẫu 

bệnh phẩm PS 

55 ml

Bằng nhựa, có nắp Ống
100 

ống/khay

SAC-

NPS00055

220002529

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           11.000                  920             10.120.000 

3 PP2400131432

Ống nghiệm 

chống hủy 

đường NaF

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA (Ống 

Glucose, 

Sodium 

Fluoride và 

Sodium 

Heparin, 2 

mL, không tiệt 

trùng)

Chất liệu bằng nhựa Ống
100 

ống/khay

FEA-

20751102

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           35.620                  645             22.974.900 

4 PP2400131433

Ống nghiệm 

Chimigly hoặc 

tương đương

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA (Ống 

Glucose, 

Sodium 

Fluoride và 

Sodium 

Heparin, 2 

mL, không tiệt 

trùng)

Chất liệu nhựa Ống
100 

ống/khay

FEA-

20751102

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           29.660                  645             19.130.700 

PHỤ LỤC 16.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 

2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

5 PP2400131438
Ống nghiệm 

EDTA

Ống nghiệm 

lấy máu chân 

không 

CELENA 

(K2EDTA, 2 

mL)

Ống nghiệm chân không, Có 

chứa chất chống đông 

EDTA; (12 đến 13)mm x 

75mm

Ống
100 

ống/khay

CEV-

30750102

230000545

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           14.200               1.150             16.330.000 

6 PP2400131440

Ống nghiệm 

EDTA nắp cao 

su bọc nhựa

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA 

(K2EDTA, 2 

mL, nút cao 

su, không tiệt 

trùng)

Thể tích lấy mẫu: 2ml, nắp 

cao su xanh dương mous 

thấp.

* Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA). chịu được lực quay 

ly tâm gia tốc 3.000 

vòng/phút trong  thời gian 5 

đến 10 phút 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Ống
100 

ống/khay

FEB-

20750102

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam         326.900                  765           250.078.500 



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

7 PP2400131442
Ống nghiệm lấy 

máu chân không

Ống nghiệm 

lấy máu chân 

không 

CELENA 

(K2EDTA, 4 

mL)

Dung dịch chất chống đông: 

K2 EDTA dạng phun sương 

trên thành ống.

Lượng chất chống đông: 7,2 

mg

Thể tích lấy mẫu chân 

không: 4ml

Kích thước ống: đường kính 

ngoài 13mm; chiều dài ống 

75mm;

Chất liệu ống: PET, chống 

sốc, trong suốt.

Nắp màu tím gồm 2 phần: 

phần bằng cao su butyl để 

duy trì chân không và dễ cắm 

kim trong quá trình lấy máu; 

phần nắp bằng nhựa PE để 

bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh 

nhỏ, không bị trơn, trượt tay 

khi thao tác. 

Ống đã được tiệt trùng theo 

phương pháp tiệt trùng bằng 

tia Gamma. Hộp kín được 

niêm phong tránh ánh sáng 

và tiếp xúc hóa chất

Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE

Ống
100 

ống/khay

CEV-

30750104

230000545

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           10.000               1.200             12.000.000 

8 PP2400131444

Ống nghiệm 

chứa Heparin 

Lithium

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA 

(Lithium 

Heparin, 2 

mL, không tiệt 

trùng)

* Kích thước (12 đến 13)mm 

x 75mm. Nắp màu đen. 

* Hóa chất bên trong là chất 

kháng đông Heparin Lithium.

*Chịu được lực quay ly tâm 

gia tốc 3.000 vòng/phút trong 

thời gian từ 5 đến 10 phút.

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Ống
100 

ống/khay

FEA-

20750602

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam         198.380                  595           118.036.100 



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/ tên 

thường dùng/ 

tên Tiếng 

Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Quy cách 

đóng gói

Chủng 

loại 

(mode) 

/Mã sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

số Giấy 

phép 

nhập khẩu

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
  Số lượng 

  Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ) 

9 PP2400131445 Ống chống đông

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA 

(Lithium 

Heparin, 2 

mL, không tiệt 

trùng)

Có chứa Heparin Ống
100 

ống/khay

FEA-

20750602

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam         152.600                  595             90.797.000 

10 PP2400131446
Ống nghiệm 

serum

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA (Ống 

tách huyết 

thanh, 4 mL, 

hạt trụ, không 

tiệt trùng)

Bằng nhựa có chứa hạt bi Ống
100 

ống/khay

FEA-

20750414

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           67.000                  595             39.865.000 

11 PP2400131447
Ống nghiệm 

serum

Ống nghiệm 

lấy máu 

FELIXA (Ống 

tách huyết 

thanh, 4 mL, 

hạt trụ, không 

tiệt trùng)

* Kích thước (12 đến 13)mm 

x 75mm. Nắp màu đỏ. 

* Giúp tiến trình đông máu 

diễn tiến nhanh chỉ từ 3 đến 

5 phút.

* Dùng tách huyết thanh sử 

dụng trong xét nghiệm sinh 

hóa, miễn dịch.

*Chịu được lực quay ly tâm 

gia tốc 3.000 vòng/phút trong 

thời gian từ 5 đến 10 phút.

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Ống
100 

ống/khay

FEA-

20750414

230000546

/PCBA-

HCM

Công ty 

Cổ phần 

Nhà máy 

Wembley 

Medical 

Việt Nam           55.560                  595             33.058.200 

Tổng Cộng: 11 mặt hàng 647.534.400         
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